
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đặng Quốc An 05/04/2012 K7_001 Phòng 1

2 Trần Đào Phúc An 28/11/2012 K7_008 Phòng 1

3 Đào Mai Anh 05/12/2012 K7_015 Phòng 1

4 Hà Hồng Anh 21/10/2012 K7_018 Phòng 1

5 Trần Hoàng Anh 14/04/2012 K7_041 Phòng 2

6 Nguyễn Công Gia Bảo 31/01/2012 K7_063 Phòng 3

7 Nguyễn Phúc Hoàng 15/08/2012 K7_159 Phòng 6

8 Phan Minh Hương 06/04/2012 K7_187 Phòng 7

9 Phan Quỳnh Hương 06/04/2012 K7_188 Phòng 7

10 Dương Hoàng Bảo Khang 24/11/2012 K7_198 Phòng 8

11 Đoàn Minh Khang 26/06/2012 K7_200 Phòng 8

12 Phạm Hà Bảo Khánh 25/10/2012 K7_231 Phòng 9

13 Trần Hoàng Minh Khánh 18/09/2012 K7_232 Phòng 9

14 Nguyễn Minh Khoa 15/08/2012 K7_239 Phòng 9

15 Đinh Tuấn Kiệt 16/02/2012 K7_261 Phòng 10

16 Nguyễn Ngọc Tường Lam 08/05/2012 K7_275 Phòng 11

17 Phạm Lê Phương Linh 01/05/2012 K7_294 Phòng 11

18 Ngô Đình Minh Long 13/06/2012 K7_305 Phòng 12

19 Nguyễn Hải Long 23/07/2012 K7_308 Phòng 12

20 Nguyễn Hoàng Long 23/06/2012 K7_309 Phòng 12

21 Hoàng Nguyễn Vương Minh 12/04/2012 K7_333 Phòng 13

22 Lê Hoàng Ngọc Minh 15/06/2012 K7_335 Phòng 13

23 Nguyễn Chí Nhật Minh 24/08/2012 K7_337 Phòng 13

24 Nguyễn Hải Minh 03/02/2012 K7_338 Phòng 13

25 Dương Ngọc My 12/01/2012 K7_345 Phòng 13

26 Hoàng Hà My 27/04/2012 K7_346 Phòng 13

27 Nguyễn Hoàng Trà My 29/06/2012 K7_347 Phòng 13

28 Lê Phương Nam 04/01/2012 K7_356 Phòng 14

29 Lâm Ngọc Xuân Nghi 15/01/2012 K7_377 Phòng 14

30 Vũ Hoàng Nguyên 18/05/2012 K7_411 Phòng 16

31 Nguyễn Mai Thảo Nhi 19/11/2012 K7_419 Phòng 16

32 Nguyễn Trọng Phú 09/12/2012 K7_458 Phòng 17

33 Đỗ Nguyễn Gia Phước 31/01/2012 K7_473 Phòng 18

34 Nguyễn Lê Thiên Phước 14/05/2012 K7_474 Phòng 18

35 Nguyễn Xuân Quang 16/12/2012 K7_482 Phòng 18

36 Nguyễn Đình Hoàng Quân 25/06/2012 K7_497 Phòng 19

37 Lê Lâm Quý 27/01/2012 K7_511 Phòng 19

38 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 09/08/2012 K7_534 Phòng 20

39 Huỳnh Minh Thư 22/08/2012 K7_553 Phòng 21

40 Hoàng Thanh Trà 01/07/2012 K7_566 Phòng 21

41 Trần Lâm Vinh 08/10/2012 K7_621 Phòng 23

42 Trần Tiến Vinh 07/07/2012 K7_622 Phòng 24

Danh sách này có: 42 học sinh.
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